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	STT
	Mã thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	I. TRANH ẢNH
	
	
	

	1 
	PTNV1001
	Một số hình ảnh tư liệu về Nguyễn Trãi
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	2 
	PTNV1002
	Một số hình ảnh tư liệu về Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	3 
	PTNV1003
	Một số hình ảnh tư liệu về Nguyễn Du
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	4 
	PTNV1004
	Một số hình ảnh tư liệu về Đỗ Phủ
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	5 
	PTNV1005
	Một số hình ảnh tư liệu về Lí Bạch
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	6 
	PTNV1006
	Phong cảnh núi rừng Tây Bắc
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	12
	

	7 
	PTNV1007
	Cảnh núi rừng và chiến khu cách mạng Việt Bắc
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	12
	

	8 
	PTNV1008
	Phong cảnh sông Hương
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	12
	

	9 
	PTNV1009
	Cảnh nạn đói năm 1945 ở đồng bằng Bắc Bộ
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	12
	

	II. BĂNG ĐĨA
	
	
	

	10 
	PTNV3010
	Kể sử thi Ê–đê, Ba-na
	Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video.
	10
	

	11 
	PTNV3011
	Di tích lịch sử và lễ hội Cổ Loa
	
	10
	

	12 
	PTNV3012
	Một số hình thức đối đáp dân gian
	
	10
	

	13 
	PTNV3013
	Trích đoạn “Xúy vân giả dại” (vở chèo Kim Nham)
	
	10
	

	14 
	PTNV3014
	Tư liệu về văn thuyết minh
	
	10
	

	15 
	PTNV3015
	Kịch Vũ Như Tô (bài Vĩnh biệt cửu trùng đài)
	
	11
	

	16 
	PTNV3016
	Kịch Rô-mê-ô và Giu-li-et (bài Tình yêu và thù hận)
	
	11
	

	17 
	PTNV3017
	Tư liệu về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ (trong đó có tư liệu Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập)
	
	12
	

	18 
	PTNV3018
	Kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt”
	
	12
	

	19 
	PTNV3019
	Truyện Kiều (ngâm thơ)
	
	10
	

	20 
	PTNV3020
	Diễn ngâm một số bài thơ hay giai đoạn 1930-1945 – Phong trào thơ mới
	
	11
	

	21 
	PTNV3021
	Tư liệu về tác giả, tác phẩm của môn Ngữ văn cấp THPT
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